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THÔNG TƯ
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện 

điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ 
xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 

04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định 
số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối vói cán bộ xã nghỉ việc

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy 
định mức lương tối thiểu chung (sau đây viết tắt là Nghị định số 22/2011/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ 
xã đã nghỉ việc (sau đây viết tắt là Nghị định số 23/2011/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi 
thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, lực lượng vũ trang theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và điều 
chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP 
như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này quy định về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương 
thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 
22/2011/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; 
các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; các cơ quan Đảng, các tổ chức 
chính tr ị-x ã  hội và các tổ chức chính trị xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, các dự án, các cơ quan tổ 
chức quốc tế đặt tại Việt Nam có cán bộ, công chức, viên chức được Nhà nước 
cử đến làm việc thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
theo bảng lương do Nhà nước quy định; phụ cấp cho những người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tố dân phổ theo quy định tại Nghị định số 
92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số 
chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ



xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính 
phu là  Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau 
đ â y  v iế t tắ t là cán bộ xã đã nghỉ việc) theo quy định tại Nghị định số 
23/2011/NĐ-CP: phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã theo công văn số
1569/TTg-NN  ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2 Căn cứ quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, Nghị định số 
23/2011/NĐ-CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
khác(V trung ương (sau đây viết tắt là Bộ, cơ quan trung ương) và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và tổng hợp nhu 
Lầu kinh phí và nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu 
chung, điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc, điều chỉnh mức phụ cấp
của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố của 

  các cơ quan, đơn vị và các cấp trực thuộc gửi Bộ Tài chính theo quy định cụ thể 
tại thông tư này.

C á c  Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp, đơn vị dự toán 
các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm xác định, bố trí nguồn thực 
hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và nguồn hỗ trợ của ngân sách (nếu 
có ) để thực hiện chi trả tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức cùa 
đơn vị mình, trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc và phụ cấp của những ngươi 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đúng chế độ quy định 
và theo các quy định tại Thông tư này.

4. Công tác kế toán và quyết toán kinh phí điều chỉnh mức lương tối thiểu 
chung và trợ cấp, phụ cấp thực hiện theo đúng chế độ quy định và các quy định 
cụ thể tại t hông tư này.

Điều 2. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương 
tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và điều 
chinh trọ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 
23/2011/NĐ-CP:

1/ Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và số cán bộ xã đã nghỉ việc để 
xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 

23/2011/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt tại thời điểm
01/5/2011 và  không vượt quá tống số biên chế được cấp có thẩm quyên giao 
(hoặc phê duyệt) năm 2011. Riêng số lượng người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã. thôn, tổ dân phố để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương 
th ự c  hiện theo quy định tại Điều 13 và khoản 3 Điều 19 Nghị định số 
92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

đ ố i với số biên chế tăng thêm trong năm 2011 so với số biên chế tại thời 
điểm báo cáo (nếu có), nếu trong phạm vi tổng mức biên chế được cấp có tham 
quyền giao (hoặc phê duyệt) tại thời điểm báo cáo thì nhu cầu kinh phí tăng



thêm thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP của số biên chế 
này được các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết hoặc tổng hợp  vào nhu 
cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương năm sau.

Đối với số biên chế vượt so với tổng số biên chế được cấp có thầm quyền 
giao (hoặc phê duyệt) tại thời điểm báo cáo thi nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị 
định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP của số biên chế này do cơ quan, đơn vị 
tự đảm bảo từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; không tong hơp 
vào nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP 
của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) cụ thể 
của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
được xác định tương tự như đã quy định tại tiết 1.1.1, 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 
mục II Thông tư số 02/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn xác định nhu càu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết 
tắt là Thông tư số 02/2005/TT-BTC). Riêng đối với biên chế cán bộ chuyên 
trách, công chức cấp xã được xác định trong phạm vi định biên theo quy định tại 
Nghị định sổ 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số 
lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị 
trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 
23/2011/NĐ-CP nêu tại Thông tư này được xác định căn cứ vào mức lương theo 
ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương 
làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp bằng số tiền tuyệt 
đối), các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) và mức tiền lương tối thiểu chung tăng thêm 
quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP so với Nghị định số 28/2010/NĐ-CP 
theo số biên chế quy định tại khoản 1 Điều 2 nêu trên.

Đối với nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 
23/2011/NĐ-CP của các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương bao gồm cả:

- Kinh phí tăng thêm thực hiện đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan, 
hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

- Kinh phí tăng thêm thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên 
các cấp theo Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư; chế độ
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bồi dường hàng tháng phục vụ hoạt động cấp uỷ thuộc cấp tỉnh theo Quy định số 
3115-QĐ/ VPTW ngày 04/8/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Kinh phí tăng thêm đối với trợ cấp của cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy 
định cua Nghị định số 23/2011/NĐ-CP.

Hoạt động phí tăng thêm của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Kinh phí hỗ trợ mức bình quân 2/3 số chêch lệch tăng thêm giữa mức 
tiền  lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng so với mức tiền lương tối thiểu 730.000 
đồng/tháng để thực hiện chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở 
xã- phường thị trấn, ở thôn, tổ dân phố theo quy định.

Kinh phí hỗ trợ tăng thêm đối với tiền lương của giáo viên mầm non xã
phường, thị trấn.

Kinh phí tăng thêm tiền lương của cán bộ y tế xã trong định biên.

Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với dân 
quan tự vệ theo qưy định tại Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP 
BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động,
thương binh và Xã hội - Nội vụ “ Tài chính.

Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đối với y tế thôn ban.

Kinh phí hỗ trợ tăng thêm để chi trả cho nhân viên thú y cấp xã.

> Nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương 
ngành. bậc hoặc lương tối thiểu được các cấp có thẩm quyền ban hành, hướng 
dần sau thời điếm 01/5/2011 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương 
(nếu có ) được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 
2011 và xử lý nguồn thực hiện theo các quy định của Thông tư này.

4 nền lương tăng thêm do điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với 
số lao động không thuộc diện Nhà nước giao chỉ tiêu biên chế và tiền lương 
được tính trong đơn giá sản phẩm theo quy định của các đơn vị sự nghiệp hoạt 
động trong các lĩnh vực sự nghiệp giao thông, địa chính, địa chât,v.v...; tiền 
lương tăng thêm đối với lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán 
c h  n h ư  cơ quan Thuế, Hải quan, Đài Truyền hình Việt nam,...) và trong các 
quyết định cho phép khoán chi của cấp có thẩm quyền đã quy định trong thời 
gian khoán đơn vị tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính 
sách mới ban hành; tiền lương tăng thêm đối với biên chế, lao động cua hệ thống 
công đoàn các cấp: Thực hiện tương tự như quy định tại điểm 1.2 khoan 1 mục
II thông tư số 02/2005/TT-BTC (không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực 
hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung của các Bộ, cơ quan trung ương và 

các tỉnh. thành phố trực thuộc trung ương).
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Điều 3. Xác định nguồn để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị 
định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP:

1. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP 
trong năm 2011:

a) Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP trong năm 
2011 của các Bộ, cơ quan trung ương:

- Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể:
+ Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011 (trừ 

tiền lương và các khoản có tính chất lương) đã được cấp có thẩm quyền giao đối 
với từng cơ quan.

+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011.

+ Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2010 chưa sử 
dụng hết chuyến sang năm 2011 (nếu có).

- Đối với các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và của đảng, đoàn thể:
+ Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011 đã 

được cấp có thẩm quyền giao đối với từng đom vị sự nghiệp (số tiết kiệm 10% 
chi thường xuyên dự toán năm 2011 tăng so với dự toán năm 2010 sau khi đã 
tính cùng mặt bằng tiền lương tối thiểu theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 
25/3/2010 của Chính phủ).

+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011; riêng 
ngành y tế 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay 
thế, vật tư tiêu hao (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện Nghị định số 
28/20io/NĐ-CP ngày 25/3/2010, Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009, 
Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007, Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 
07/9/2006, Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, Nghị đĩnh 
204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 
trong năm 2011).

+ Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2010 chưa sử 
dụng hết chuyển sang năm 2011 (nếu có).

Trường hợp các nguồn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 nêu trên 
nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP năm 2011 
theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, ngân sách trung ương sẽ bổ sung phàn 
chênh lệch thiếu cho các Bộ, cơ quan trung ương để đảm bảo đủ nguồn thực 
hiện.

Trường hợp các nguồn theo quy định điểm a khoản 1 Điều 3 nêu trên lớn 
hom nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP năm 2011 theo 
quy định tại Điều 2 Thông tư này thì các Bộ, cơ quan trung ương tự đảm bảo
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phần kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP năm 2011; phần còn lại 

để chi cho thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban 
hành không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu khác.

b) Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP 
trong năm 2011 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 của các cơ quan hành 
chinh va đơn vị sự nghiệp (riêng ngành y tế 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu 
dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao).

Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011 (trừ 
tiền lương và các khoản có tính chất lương) đã được cấp có thẩm quyền giao.

50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu từ nguồn thu 
tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2010 so dự toán năm 2010.

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2010 chưa sử dụng hết 
chuyển sang năm 2011 (nếu có).

Trường hợp các nguồn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 nêu trên nhỏ 
hơn nhu cảu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011 /NĐ-CP 
theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này, ngân sách trung ương sẽ bổ sung 
phần chênh lệch thiếu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đảm bao
đủ nguồn thực hiện.

Trường hợp các nguồn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 nêu trên lớn 
hơn nhì: cấu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP 
theo quy đ ịnh tại Điều 2 của Thông tư này, thì các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương tự đảm bảo phần kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-l p 
23/ 2011/ NĐ-CP; phần còn lại để chi cho thực hiện chế độ tiền lương mới tăng
thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; không sử dụng phần kinh phí còn lại này 
cho các mục tiêu khác.

Trường hợp  các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nguồn còn dư 
lớn sau khi đảm bảo được nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương theo lộ trình, thi 
có báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết theo quy định tại điểm c khoản 2 
Điều 1. Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 03/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 
Đối với các địa phương khi thực hiện cải cách tiền lương có khó khăn về nguồn 
do không điều hoà được tăng thu giữa các cấp ngân sách, thì có báo cáo cụ thể 
gửi Bộ Tài chính để xem xét, xử lý.

2 Số thu được để lại theo chế độ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 3 
nêu trên không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường 
hợp số thu này là thu từ các công việc, dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các 
công việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước và đã được ngân sách nhà 
nước đảm bảo chi phí cho hoạt động thu như: số thu học phí để lại cho trường 
công lập, sổ thu viện phí để lại cho bệnh viện công lập sau khi trừ chi phí thuốc 
máu dịch truyền hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao,... số  thu được để lại
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theo chế độ được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp 
số thu này là thu từ các công việc, dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các công 
việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước, nhưng chưa được ngân sách nhà 
nước đảm bảo chi phí hoạt động thu (ví dụ: số thu học phí để lại cho các trường 
dạy nghề lái xe ô tô được trừ chi phí xăng xe do học phí đã bao gồm cả chi phí 
xăng xe,...).

3. Kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP đối với biên chế, lao 
động của hệ thống công đoàn các cấp được đảm bảo từ nguồn thu 2% kinh phí 
công đoàn; không tổng họp vào nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương, trợ cấp 
tăng thêm của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương.

4. Kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP đối với biên chế, lao 
động của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cán bộ thực hiện 
chế độ bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo từ nguồn chi quản lý bộ máy theo 
quy định.

5. Kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP đối với biên chế, lao 
động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi mà trong quyết định cho 
phép khoán chi của cấp có thẩm quyền đã quy định trong thời gian khoán đem vị 
tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành 
(như: cơ quan Thuế, Hải quan, Đài Truyền hình Việt nam,...) thì các cơ quan, 
đơn vị này phải tự đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ tiền lương mới táng thêm 
trong tổng mức kinh phí đã được khoán.

6. Từ năm 2012 trở đi, kinh phí bổ sung để thực hiện tiền lương theo mức 
lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng (sau khi đã sử dụng các nguồn kinh phí thực 
hiện cải cách tiền lương theo quy định) sẽ được bố trí trong dự toán chi ngân 
sách của các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương.

Điều 4. Chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị 
định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP:

Các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng họp báo cáo nhu cầu, 
nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP trong 
năm 2011 gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 31/5/2011 (kể cả các Bộ, cơ 
quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đủ nguồn để thực 
hiện).

(Các Bộ, cơ quan trung ương gửi bảo cảo nhu cầu và nguồn theo biếu 
mẫu sỗ 1. 3a, 3b, 3c đính kèm; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi 
bảo cảo nhu cầu và nguồn theo biểu mẫu 2a, 2b, 2c, 2 d, 2đ, 4a, 4b, 4c đỉnh 
kèm).
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Điều 5. Phương thức chi thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 
23/2011/NĐ-CP:

1 Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách có nguồn kinh phí lớn hơn nhu 
cáu kinh phí đê thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP thì 
đươc chủ động sử dụng các nguồn này để chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 
tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy 
định

2 Dối với các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương và đơn vị sử dụng ngân sách có nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị 
định số 22/201 l/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP lớn hơn nguồn kinh phí để thực hiện 
Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/201 l/NĐ-CP theo quy định tại Thông tư này :

• Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành 
phô trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính sẽ thẩm định và thông báo bô sung 
kinh phí để các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương đủ nguồn để thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP

Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan trung ương thông báo bổ sung kinh phí 
cho các đơn vị sử dụng ngân sách ừực thuộc; cơ quan tài chính các cấp ở địa 
phương báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp thông báo bổ sung cho các đơn vị dự 
toan cấp mình và cho ngân sách cấp dưới đề thực hiện tiền lương, phụ cấp, trợ 
cấp tăng thêm theo chế độ quy định (sau khi sử dụng nguồn để thực hiện tiên 
lương  phụ cấp, trợ cấp tăng thêm theo quy định mà vẫn còn thiếu nguồn).

Căn cứ vào số thông báo bổ sung nêu trên, cơ quan tài chính các cấp ở 

địa phương (đối với cấp xã là Uỷ ban nhân dằn cấp xã) thực hiện rút dự toán đê 
thực hiện và hạch toán vào khoản bo sung có mục tiêu năm 2011.

- Các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm phân bổ số thông báo bố sung 
nêu trên cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (sau khi sử đụng nguồn để 
thực hiện tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm theo quy định mà vẫn còn thiếu 
nguồn). Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút tiền tại Kho bạc nhà nươc 
trong phạm vi số được bổ sung cùng với việc chủ động sử dụng nguồn thu được 
dẻ lại theo chế độ, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để chi trả tiền lương, phụ 
cap. trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị minh 
theo chè độ quy định.

3. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương có nguồn kinh phí để thực hiện Nghị định số 22/201l/NĐ-CP. 
23/2011/NĐ-CP lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/.NĐ- 
CP. 23/2011/NĐ-CP:

- Các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chỉ đạo. hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí lớn 
hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/201l/NĐ-CP



chủ động sử dụng các nguồn này đế chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, 
công chức, viên chức, trợ cấp táng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc và phụ cấp 
tăng thêm cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tố dân 
phố, cán bộ thú y cấp xã theo chế độ quy định.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng nguồn tăng 
thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (phần giữ lại tập 
trung) để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 22/201 l/NĐ-CP, 
23/2011/NĐ-CP cho các đơn vị dự toán cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc 
còn thiếu nguồn thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/201 l/NĐ-CP theo 
quy trình tương tự nêu tại khoản 2 Điều 5 nêu trên.

4. Trong khi chơ được cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, ngân sách cấp 
trên thực hiện ứng trước kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đảm bảo đủ 
nguồn thực hiện; đối với các địa phương có khó khăn về nguồn, có văn bản báo 
cáo gửi Bộ Tài chính để thực hiện ứng kinh phí cho địa phương; các đơn vị sử 
dụng ngân sách được chủ động, sử dụng dự toán ngân sách năm 2011 đã được 
giao và nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương tăng 
thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, trợ cấp tăng thêm 
cho cán bộ xã nghỉ việc và phụ cấp tăng thêm cho những người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, thôn, tố dân phố, cán bộ thú y cấp xã theo chế độ quy 
định. Số kinh phí đã ứng trước và số đã sử dụng này được hoàn lại nguồn bằng 
số bổ sung kinh phí để thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm của cấp có thẩm 
quyền.

5. Kế toán và quyết toán: việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền 
lương, trợ cẩp cán bộ xã đã nghỉ việc, phụ cấp cho những người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã tăng thêm thực 
hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện 
hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, 
hướng dẫn các cơ quan, đom vị và các cấp trực thuộc xác định nhu cầu và nguồn 
kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP trong năm 
2011.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan, địa phương mình và các quy 
định tại Thông tư này, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định về thòi gian, biểu mẫu báo cáo 
cho các đơn vị và các cấp ngân sách trực thuộc phù hợp với quy định về việc 
tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính tại Thông tư này.
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2 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2011.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 
01-5-2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan Trung 
Ương và  địa phương có báo cáo gửi Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, giải
quyết 

Nơi nhận
■ BAN BÍ THƯ Trung ương Đảng;

Thủ tướng và các Phó T hủ tướng Chính phủ;

Các bộ và CQ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
chính phủ

H Đ N D ,  U B N D  các tỉnh , thành phố  trực thuộc

trung ương
văn phòng trung ương và các ban của đảng ; 

văn phòng quốc hội ;

v ă n  p h ò n g  c h ủ  t ị c h  n ư ớ c  ;

viện kiểm sát nhân dân tối cao ;

tòa án nhân dân tối  cao ;

k iểm  to án  n h à  n ư ớ c ;

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về 
phòng chống tham nhũng;

cơ  quan  Trung ương của các đoàn thể;

• s ở  tà i  c h ín h  Kho bạc NN các tỉnh, thành
■p h ố  t r ự c  t h u ộ c :
công báo

c h í n h phủ;

w ebsite  bộ  Tài chính;

c ụ c  k i ể m  t r a  văn bản (Bộ Tư pháp);

c á c  đ ơ n  v ị thuộc Bộ T à i ch ính ,

■l ư u  V T  . Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỜNG

in

N guyễn C ông Nghiệp



Bộ, cơ q u a n  T ru n g  ương .. 
Chương: ...

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 22/2011/NĐ-CP NĂM 2011
(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Biểu s ế  1

Đơn vị: Triệu đồng

s
!
T

N Ộ I DUNG

TỔNG SỚ
Lình vực ... (chi 

tiết từng lĩnh vực 
chi)

Bién chê năm 
201 1 dược 

cấp có thâm 
quyền giao 
hoặc phè 

đuyệt

Tồng số biên 
chẻ có mặt 

đến 
01/5/2011

Quỹ lương, phụ cấp và các khoăn đóng góp tháng 5/2011 iheo quy định 
tại Nghị định 28/2010/NĐ-CP

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 5/201 i theo quy 
đinh tại Nghi dịnh 22/2011 /NĐ-CP

Nhu cáu kinh 
phí tiền 

lương tâng 
thêm 1 tháng

Nhu cầu kinh 
phí TH điều 
chinh mửc 

lương tối thiều 
chung trong 

nãm 2010 theo 
NĐ 

28/2010/NĐ- 
CP cùa số biên 
chề tàng thêm 
so thời điểm 

báo cáữ 
01/5/2010

Nhu cầu kinh phí 
thực hiện Nghị 

định 22/2011/NĐ- 
CP Tiảm 2011

Chi tiết theo các 
chi tiêu như tù 

cột ì đến cột 15Tổng số

Bao gồm:

~ í  i Tông sô

Bao gồm.

Mừc lương theo 
ngạch, bậc, 

chức vy

Các loại phụ cắp 
{chi tiết từng loại 

phụ cấp)

Các khoản đóng bào 
hiểm xâ hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm 

y tế, kỉnh phí công 
đoàn

Mức ]ií(jny 
theo ngạch, 
bậc, chức vụ

Các loại phụ cấp 
(chi tiết từng 
loại phụ cấp)

Cãc khoan đóng báo 
hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, kinh phí công 
đoàn

Tòng SỀ
Trang đỏ: bào 

hiểm thảt 
r>ghiệp

Tổng 50
Trong đố: Dáo 

hi4m thất 
nghlép

A B 1 2 3=4i-5+6 4 5 6 7 8=9+1 0+n 9 1G 11 12 13-8-3 14 I5=l3x8thárn>+14

1
2

TONG SÔ

(Chi tiối Ihí-ti rìmx 
dơn vị /httóc, irin- 

rỉmội)

Đcm v ị ...
Đơn v ị ...

ngày... tháng... nám .. 
Thủ trirỡng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)



Biểu số  2í>

N )) 'Iiíh thadh |ihíi

B Á O  C Á O  N H U  C Ầ U  K IN H  P H Í T H Ự C  H IỆ N  N G H Ị Đ ỊN H  22 /2011 /N Đ -C P  N Ă M  2011
,U i<  r . '/y .v / 1 Ịt ììh  rhò*ĩh  iTi/ỉ. th um  (n -.ỉ*i' h m . : i /f , Ho  / . / .  ^ í / i / ỉ :

/ '*;?* 17 / n-.-M •Uhiìi

Bièi) ché dươc
I ; .

'1'hntỊ số drti 

tượng hương 

íưong có mát 
đèn 

dèn 0Ì/5/201 1

lũntỉ quỳ lưmip. jhu các va t 3t  khuán đun« «op thang 5/20J ] theu N>;hi d|nh 28/70] O/NĐ-Cl’ rôn^ quỳ lư’jng, ĩ>hụ cãp va C1 L' khoan lĩong gop thiuig 5<Ĩ0I 1 the<j NiỊhi dinh 22. 201 ! NU-CT
r . ----- , . . .

Chênh í

Tốna Vfi’n- Trtng các 

khoản phụ 
cấp(l)

Trong dó Các khoăn 
dong góp 
BHXH, 
BHYT, 
KPCĐ

Tông

tọng

& 
~

. 
? 

TO 
g* 

c. 
2

Ể 
¿1

 
3 

i 
*

 
p

íễ
 

s Tong cãc 

khoán phv 
cấp ( ! )

! ậb Ị I ỉ Cac khoán 
đóng góp 
BHXH, 
BHYT, 
KPCĐ

lệch qùy 
Iưtms, 

phu cấp 
tảng thèm 

1 (háng

Nhu câL. k inh  
phi thuc m en 
N tì 22 nãm  

201 1

quyen giao 
hoẶc phê dưyit

nâm ZOI1

oộng lương theo 
ngach, 

bác, chức 
vu

Phụ câp 
khu vực

Phu cấp 
chức V«

p/cầp iru 
đãi ngành

p/cầp thu 
hút

phụ cầp 
khu vực

Phụ cầp 
chức vu

p/càp iru 
dàĩ ngành

P/cẨp thu 
hut

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22=Cột 21 x8

Tồng tố
i SN giáo dực - đào lao

- Giáo dục
Trong đỏ: Giđo viỉn mầm non ngoài biên ché theo 
Quyỉl định sá 161'2002 'QĐ-TTg
■ Đào toa 

ì SN ytế
Trong đó: cán b ộ y téxũ  trong định biên 

Ị Khoa hoc-công nghệ 
t Vãn hoà ihông tin 
» Phát thanh troyèn hình 
ỉ Thể dục - thc thao 
ĩ Đàm bào x ì hồi
ì  Quản lý nhé rnrớc, dàng, đoán thề 
ỉ  Cấp tình và huyện 

Trong đó: * Quản lý nhả nước
- Đảng
- Đoan thề

b Cán bô chuyên trách, công chức xả 
c Hoạt dỏng phi đại biều HĐND các cấp

- cẳp tinh
Ỷ Cáp huyện
+ cáp  xã

c Phụ cấp trách nhiệm cap uỹ 
' ựý vién cắp tình 
~ Uỳ viẽn cấp huyện
■ l !ỷ viên cáp xã

li cAú ■ 1 i) Chi linh cac khoản phự cấp đo Trung ưimg quỵ đinh, không kể tièn Iticmg lam việc vao ban đèm, !am thèm giờ. phu cẳp lnc<’ :nLTL- tuyêt dôi 
(2) Bao gôm C3C loai phu cãp ;heo Nghi đinh 6I/2006/NĐ-CP. Nghi đinh 64 2009/NĐ-('P

ngáy thang nám 
UBND !:nh. íhanh phò 
(k\ íẽn. ìiorg dâu!



Biểu Số 2b
UBND tinh, thành phố;

B Á O  C Á O  N H U  C Ầ U  K IN H  P H Í  T H Ự C  H IỆ N  N G H Ị  Đ ỊN H  2 2 /2 0 1 1 /N Đ -C P  N Ă M  2 0 1 1
(Dùng cho UBND tinh, thành phổ trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
Sô
TT Nội dung

Biên chế được 
cấp có thầm 
quyền giao 

hoặc phí duyệt 
nim 2011

Tổng số đối 
tượng hưởng 
lirơng có mặt 

đén
đến 01/5/2011

Tầng quỹ lương, phụ cấp và các khoản dóng góp (háng 5/2011 theo Nghi định 28/2010/NĐ-CP Tổng quỹ lưong, phụ cấp và các khoản đóng góp thỉng 5/2011 theo Nghi định 22/2011/NĐ-CP Chênh 
lệch qũy 

lưcmg, phụ 
cáp Ung 
thâm ỉ 
tháng

Nhu cầu 
kinh phỉ 
thực hiện 

NĐ 22 nto 
2011

Tồng
cộng

Mức 
lương theo 

ngạch, 
bậc, chức 

vụ

Tỏng các 
khoán phg 

cấp (1)

Trong đỗ Cốc khoản 
đóng góp 
BHXH, 
BHYT, 
KPCĐ

Tổng
cộng

Mức 
lưcmg 
theo 

ngạch, 
bậc, chức 

vu

Tổng các 
kboàn phụ 

cấp(l)

Trong đỗ Các khoản 
đóng góp 
BHXH, 
BHYT, 
KPCĐ

Phụ cấp 
khu Vực

Phụ cấp 
chức vụ

p/cấpuu 
đai ngành

P/cấp thu 
hút

Phu cấp 
khu vực

Phụ cấp 
chức vụ

p/cápuu
đlingình

p/cáp thu 
hút

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 18 19 20 21 22

ỉ
1

2

3
II

1

2

Tổng số
Khối tình
Sở y tể
- Quản tỷ nhà nước
- Sự nghiệp y tế
- Sư ngỉúệp dào tạo

Sờ giáo dục - đào (90
- Quàn ỉý nhà nước
- Sư nghiệp gtóo dục dào (90
Tr.đỏ: SN giáo dục

Sớ ..
Khối huyện
Huyện A
- Quán lý NN, đàng, đoàn thể
- Sự nghiệp y tế
- Sư nghiệp giáo dục- dào (90 
Tr.đớ: SN giáo dục

Huyện B
- Quản fy NN, dàng, đoản thể
- Sự nghiệp y tế
- Sư nghiệp giáo dục- đào 190 
Tr.đỏ: SN giáo dục

Ghi chủ: ( I) Chì tinh các khoán phu cấp do Trung ircmg quy định, không kề tiền lương làm việc vào ban đẻm, làm thêm giở.

.....ngày ... tháng... năm ...
UBND tinh, thành phả .. 

(Ký tên, đóng dấu)



Riếu số 2c
! 'Ỉ> \T ) rir.lv ĩ hanh pho

BẢNG TỔNG HỢP QUỸ TRỢ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2011 CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THI TRẤN ĐÃ NGHỈ VIỆC HƯỞNG. 
TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 23/2011/NĐ-CP

(Dùng cho UBND ùnh, thành phổ trưc thuộc trung ương báo cảo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Số
TT Nội dung

Tổng số nguởi 
nghỉ việc hưởng 

trợ cấp hàng tháng 
đến 01/5/2011

Quỹ ừợ cấp 
1 tháng theo quy 

định tại Nghị định 
29/2010/NĐ-CP

Quỹ ừợ cấp 
1 tháng theo quy 

định tại Nghị định 
23/2011/NĐ-CP

Quỹ trợ cấp 
tăng thêm 

1 tháng

iil-rrV tăng thẽm 
(Mức 4,5% của 

chênhg lệch tăng 
lương tốì thiểu từ 

730.000 đ lên 
830.000 đ)

Tổng quỹ trợ cấp 
BHYT tăng thêm 

năm 20ll

1 2= Cột 1 X mức TC 3= Cột 1 X mức TC 4=3-2 5 6=4 X 8 thảng +5

1

2

3

Tổng số

Nguyên bí thư, chủ tịch.

Nguyên Phó bí thư, phó chủ tịch, Thường 

trực Đảng uỷ, Ủy viên, Thư ký ƯBND 

Thư ký HĐND, xã độí truờng 

Các chức danh còn lại



Biểu số 2d
UBND tỉnh, thành phố:

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện 
chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn 

và tổ dân phố, cán bộ thú y cấp xã năm 2011

Tồng sổ xã, phường, thị trấn: trong đó cấp xã loại I:... xã, cấp xă loại 2 :... xã, cấp xã loại 3:.... Xã
Tổng số thôn, tổ dân phố: Đơn vỊ: triệu đổng

Chức danh
Tống số 

đối tượng 
năm 2011 theo NĐ 

92/2009/NĐ-CP

Ngân sách trung ương hổ trợ
Tống cộng Hỗ trợ 2/3 Chênh 

lệch tăng lương 
tòỉ thiểu

BHYT 3% 
Chênh lệch tăng 
lương tối thiểu

A B 1 2 3 4

1

1
2 
3 
It

lil

Tống số
Những người hoạt đông không chuyên trách câp xã theo Nghị định 
92/2009/NĐ-C p
Xã loại I 
Xã loại II 
Xã loại III
Nh&ng người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố 
theo quy định tại Khoản 3 Đỉều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 
Hỗ trọ* cán bộ thú y cấp xã

Cột 1= Số thổn X 3

......ngày ... tháng ... năm .
UBND tỉnh, thành phố ... 
(Ký tên, đóng dấu)



Biêu số 2đ

B Á O  C Á O  N H U  C Ầ U  K IN H  PH Í TH Ự C  H IỆN  B Ả O  H IỂM  TH Ấ T N G H IỆP TH EO  N G H Ị Đ ỊN H  127/2008/N Đ -C P N Ă M  2011

ỈJ ư n  VỊ. / ' r u -14 í i ỏ n y ,

Sã 1 Bièii chế đirực
cấp LÓ thâm
quyèii giao 

hoặc pliê duvệt 
nám 20] l

Tỏng số đôi 
tượng hirơrtị’ 
lương có mặt 

đến 01/5/201 i 
tiộp BHTN

Tông Ọ!., ph(i cáp và HH (hai (ựhiệp iháng 5/20! 1 theo NĐ 29/20 ÌO/NĐ CP Tồng QL pJi(i cấp và 13)1 lìiát nghiộp ùiang 5/201 j theo NĐ 23'70J 1 ’NĐ-CT Chênh 
tặch Hào 
hiẽm ihat 

nghiệp 
tảng thêm 

1 thàng

Báo hiêin 
thát 

nghiệp 
theo mức 

lương 
730.000 d 
12 tháng

N hu tằu  
ihực hiện 

BH T N  Ităm  
2011

TT Nội dung Tống
cộng

Mứt 
lương theo 

ngạch, 
bậc, cbức 

vụ

Tống các 
khoản phu 

câp tính 
BHTN

Trong đù

2% Bao 
hiém thát 

nghiệp

rông
cộng

Mức 
lưang 
theo 

ngạch, 
bậc, chức 

vụ

Tống các 
khoan phụ

cấp tính 
BHTN

Trong đỏ
2% Hào 

hiềm thất 
nghiệp

Phụ Cấp 
chức V\J

Phụ cấp 
vượt khung

Phụ cấp 
chức vụ

Phu cấp 
vuợt khung

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=17*8+18

1
1

2

3
11
1

2

Tổng số
Khối tình
Sởy tế
- Sự nghiệp y tè
- Sự nghiệp giáo dục - đáo tạo

Sờ giáo đục - đào tạo
- Sự nghiệp giảo dục- đào tạo 
Tr.đổ; SNgiáo dục

Sớ .
Khối huyện
Huyện A
- Sự nghiệp y tế
- Su nghiệp giáo dục- đào tao 
Tr đó: SNgiảo dục

Huyện B
- Sụ nghiệp y tể
- Sự nghiệp giáo dục- đảo tạo 
I r  đò sw  giáo dục

... L_,

oe

«o-
+
oe
M

t--

w

u

Glu chú:

VÁC MIẠN I I \ ( l)(,)l \N HHMI



Bộ, cơ quan Trung ương . 
Chương: ...

Biểu số 3a

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 22/2011/NĐ-CP NĂM 2011
(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

TỐNG SỐ
Lĩnh vực... 

(chi tiết từng 
lĩnh vực chi)

Nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 
2011 theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP

Nguồn để thực hiện tiền lương tăng thêm 
chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2012

s
T
T

NỘI DUNG

Nhu cầu kinh phí 
thực hiện Nghị 

định 22/2011/NĐ 
CP năm 2011 Tổng số

40% số thu để 
lại theo chế độ 
(riêng ngành y 

tế là 35%)

Nguồn tiết 
kiệm 10% chi 
thường xuyên 
để thực hiện 
cải cách tiền 

lương

Số đề nghị bổ 
sung để thực 

hiện tiền 
lương tăng 

thêm Tổng số

40% số thu để 
lại theo chế độ 
(riêng ngành y 

tế la 35%) 
chưa sử dụng 

hết

Nguồn tiết 
kiệm 10% chi 
thường xuyên 
chưa sử dụng 

hết

Chi tiêt theo 
các chỉ tiêu 
như từ cột ỉ 

đến cột 8

A B 1 2=3+4 3 4 5=1-2 6=2-1 7 8=6-7

1
2
3

TÒNG SỐ

(Chi tỉêt theo từng 
đơn vị thuộc, trực 

thuộc)

Đ ơn vị ...
Đơn vị ...

ngày ... thảng ... năm ... 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)



Hic-U só ?h

s
1'
T

NỘI DUNG

ị{ \(  ì í \<) \< .1 (>N MNI 1 I’IH I m  í m í  V \ ( . H Ị  I H MI  : 2 2(11 ! M M  !■ N \ \ )  :0 )  1 < < \  < \ ị  DON \  1 M. N t , n  f 1 ! • ! K l / r  í tỉ 1 n< < \ (  ÍU ; ( (V Ọ |! -\N ỉ Ki N í ; ! Í)N< ,

ÌM>n w' ĩr,u< ,Á.

rõN c, s ò
1 inh VỊIÍ/ ... 

(th i tiẻ l lừ ng  
lĩnh v ự c  chi )

Nhu cầu kinh 
phi thực hiện 

Nghị định 
22/20 ì ]/NĐ- 
CP năm 20! 1

Số thu được de lại (heo chề độ Nguồn tíet kiệm 10% chi thường xuycn

Số đề nghị bổ 
sung đế thực 

hiện tiền 
lương tăng 

(hèm

Nguồn dề thực hiện tiền lương tăng thém năm 
20) 1 chưa sứ dụng hct

Chi tiế t theo  
các ch i tiêu 
như từ  cộ t I 
đen cột ỉ  4Thực hiện riăm 

2010
Dự toán năm 

2011

40% số thu đc 
lại theo ché độ 

năm 201 ] 
(riêng ngành y 

tá là 35%)

Số đã sử dụng 
để thực hiện 
(iên lương 

tàng thêm năm 
2011 theo quy 
định từ Nghị 

định 
28/2010/NĐ- 
CP vể trước

Số thu để thục 
hiện tiền 

lương tâng 
thêm năm 

2010 chưa sử 
dụng hẻt 

chuyến sang

Sỗ đự kiến đê 
thực hiện tiền 

lưong tăng 
thêm năm 

2011

Số tiết kiệm đề 
thực hiện tiền 

lưong tăng thcm 
nâm 2tì] 0 chưa 

sữ dụng hét 
chuyền sang

Sô tiết kiệm 
10% dự toán 
năm 2011 đề 
ihực hiện cài 

cách tiền lương 
được cấp có 
thầm quyền 

giao

Số dự kiến dể 
thực hiện tiền 

lương tăng 
thêm năm 2011

Tổng số

40% số thu đề 
lại theo chế độ 
(riêng ngành y 

tế là 35%) 
chưa sử dụng 

hết

Nguồn tiết 
kiệm 10% chi 
thường xuyên 
chưa sừ dụng 

hết

A B 1 2 3 4 5 6 7=4-5+6 8 9 10=8+9 11=1-7-10 12=7+10-1 13 14-12-13

1
'ì

3

TỪNG SỎ

(Chi tiết ihtĩo lừng 
đơn vị thuộc, trực 

itlllộc)

Đơn vị ...
Đơn vị ...

.... ngùv ... tháng... nám... 
T h ủ  trường đơn  vị
(Ký tên, đóng dấu)



Bộ. cơ  q u an  T ru n g  irơng . 
C hương; ...

Biểu s ô  3c

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ TH ỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 22/2011/NĐ-CP NĂM 2011 C ỦA CÁC 
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

(Dùng cho các Bộ. ca quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đem vị: Triệu đồng

s
T
T

NỘI DUNG

Nhu cầu kinh 
phí thực hiện 

Nghị định 
22 /2011/NĐ- 
C P n ãm  2011

Số thu được để lại theo chế độ Nguồn tiết kiệm 10% chì thường xuyên

Số đề nghị bổ 
sung đẻ thực 

hiện tiền 
lương tàng 

thêm

Nguồn để thực hiện tiền lương tẳng thêm năm 
2 011 chưa sừ dụng hếl

Thực hiện 
năm 2010

Dự toán 
năm 2011

40% số thu
để lại theo 
chế độ năm 

2011

Số thu đế 
thực hiện tiền 

lương tăng 
thêm ĩìãm 

2010 chua sử 
dụng hết 

chuyển sang

Số dự kiến đề 
thực hiện tiền 

lương tăng 
thêm năm 

2011

Số tiếl kiệm đề 
thực hiện tiền 

lương tăng thêm 
năm 2010 chưa 

sù dụng hểt 
chuyên sang

Sổ tiết kiệm 
10% dự toán 
năm 2011 đề 
thực hiện cải 

cách tiền lương 
được cấp có 
thầm quyền 

giao

Sổ dự kiến đề 
thực hiện tiền 

lương tăng 
thèm nàm 2011

Tổng số

40%  số thu để 
lại theo chế độ 
(riêíig ngành y 

tế là 35%) 
chưa sử dụng 

hết

Nguồn liết 
kiệm 1 ơ% chì 
thường xuyên 
chưa sù dụng 

hết

A B 1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 ÍO=ĩ-6-9 11=6+9-1 12 13=11-12

1
2
3

TỒNG SỎ

(Chi íiêl theo từng cơ quan 
thuộc, trực thuộc)

Đ ơn vị ...
Đ ơn vị ...

ngày... tháng ... năm ... 
Thù trưởng đon vl
(K ý tên, đóng dấu)



Biểu số 4 a
ƯBND tỉnh, thành phé

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2011

(Dùng cho ƯBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chỉnh)

Dơn vị; triệu đồng

Số
TT

Nội dung Số tiền

1 i 3

A NGUÒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIÊN LƯƠNG NĂM 2011
1 50% tãng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) thực hiện 2010 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2010:
2 Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011
3 Số thu đươc để lai đcm vi năm 2011
a Tổng số thu học phí năm 2011

Số thu 40% được trích để lại đom vị để thực hiện chế độ tiền lương mới 
Trong đ ó : + Sổ thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lương năm 2011

b Tổng số thu viện phí năm 2011
Trong đó: Chi phí thu (thuốc, máu dịch truyền):
Số thu 35% được ừích để lại đơn vị để thực hiện chế độ tiền lương mới 

Trong đó: + Số thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lương năm 2011
c Tổng số thu sự nghiệp khác 

Trong đó: Chi phí thu :
Số thu 40% được trích để lại đơn vị để thực hiện chể độ tiền lương mới 
Trong đỏ\ + số  thu được huy động để thực hiện điều chinh tiền lương nãm 2011

4 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2010 chưa sử dụng hát chuyển sang 2011
B TỎNG NHU CẦU NĂM 2011
1 Tổng nhu cầu kỉnh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo NĐ 22,23/2011/NĐ-CP
1 Quỹ tiền lương, phụ cấp tăng thêm đổi với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp
2 Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên ừách và công chức cấp x ã .
3 Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ y tế xã trong định biên.
4 Hoạt động phí tăng thêm đổi với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
5 Quỹ trợ cấp tăng thêm đổi với cán bộ xã nghỉ việc hường trợ cấp hàng tháng theo NĐ 29/2010/NĐ-CP
6 Quỹ lưcmg, phụ cấp tăng thêm đối với giảo viên mầm non trong định biên theo Quyết định sổ 161/2002/QĐ-TTg
7 Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố
8 Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ đối với nhân viên thú y cấp xà
9 Kinh phí tãng thêm để thực hiện phụ cấp trách nhiệm đổi với cấp uỷ viên các cấp theo QĐ sổ 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008
10 Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đối với y tế thôn bản



Biểu số 4

Nôi ờìini; ! k ' t :

K i n h  ph í  t ã n u  t h ẽ m  ì h ư c  h i ê n  c h ẽ  đ ộ  b ô i  dưoTio  p h ụ c  v ụ  h o ạ i  đ ộ n ụ  c ã p  uy  t h u ộ c  c à p  l i n h  theo,  Q u y  đ ị n h  > 1 i Í - Q D A V T  I \ v  ;

Nhu cầu thực hiện chế dộ BHT.N; BHYT cho một số đối tưọng và một số ioại phụ cáp, trợ cẩp theo quy đ ịn h
Kinh phí thực hiện chế độ BHTN năm 20 Ị i
Trong đó BHTN theo mức lương toi ihiếu 73Ữ.OOO đ  (ỉ 2 iháng)
Kinh phí thực hiện chế độ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong
Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ, Nghị định 
5 8/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ (1)
Kinh phí tăng thêm đề thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm
Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự
Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ trợ cấp ngày công lao động, trợ cấp tiền ăn trong thời gian đào tạo, bồi duỡng, tập huấn

CHẾNH LỆCH NHU CÀU VÀ NGUỒN ĐẺ THựC HIỆN NGHI ĐỊNH 22,23/2011/NĐ-CP 

Phần thiếu nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ.
Nguồn thực hiện cái cách tiền lương chuyển kỷ sau.

Ghi chú: (ì) Không bao gồm kinh phí hỗ trợ nộp BHXH cho Chi huy Phó BCH quân sự xã, phường thị trấn từ NSĐP. Các khoản 
phụ cấp, trợ cầp tàng thêm để thực hiện Luật DQTV có biểu thuyết minh riêng căn cứ tính toán.



UBND tinh, thành phố:

TỔNG HỢP NGUỒN VÀ NHU CẦU THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP NĂM 2011 THEO LĨNH VỰC
(Dùng cho ƯBND tinh, thành phổ trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính) 

__________________________________________________ _______________________________________________________________________ Đoĩì vị: Triệu đông

Số Chi tiêu Nhu cầu kinh phí Nguồn từ tiết kiệm 10% chi thuờng xuyên và nguồn thu để lại đơn vị
thực hiện Nghị Tổng Tiết kiệm 10% Học Viện Nguồn thu từ

định 22, số chi thuờng phí phí đom vị hành chính,
23/2011/NĐ-CP xuyên sự nghiệp khác

TT năm 2011
Tổng số

1 SN giáo đục - đào tạo
- Giáo dục:
Quyết định sổ ỉ 6 1/2002/QĐ-ĨTg
- Đào tạo

2 SNytế
Trong đó: cán bộ y  tế xã  trong định biên

3 Khoa học-công nghệ
4 Văn hoá thông tin
5 Phát thanh truyền hình
6 Thể dục - thể thao
7 Đảm bảo xã hội

Trong đó: cán bộ xã  đã nghi việc
8 Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
a cẩp tinh và huyện

Trong đó: - Quản lý nhà nước
- Đảng
- Đoàn thể

b Cán bộ chuyên trách, công chức xã
c Cán bộ không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố
đ Phụ cáp đại biểu HĐND các cấp 

+ Cấp tỉnh 
I-Cẩp huyện 
~ Cấp xã

đ Phụ cấp trách nhiệm cẩp uỷ 
-i- lỉỷ viên cấp tình 
A Ưỳ viên cap huyện 
+ ưỷ viên cấp xã

.... ngày ... tháng ... năm ... 
UBND tinh, thành phổ ... 

( Ký tên, đóng dấu)



! iBND ỉ inh. thành phố'
TỔ NG HỢP NGUỒ N VÀ NHU C ẦU THỤC HIỆN NG HỊ ĐỊNH 22/2011/NĐ-CP, 23/2011/NĐ-CP NĂM 2011 THEO LĨNH VỰC

iD u n y  cho UỈĨNỊ.) tinh, thành  pho  (rực th u ộ c  ỉn m g  ư ơ n ỵ  háo váo  Bộ Tài ch inh)
D ơ u  17. T n ệ u  d õ n g

Biểu số 4c

So rên đơn V, Nhu câu kinh phi iliực Nguồn từ tiết kiệm 10% ¿hi thường xu vén vả nguồn thu để lại đơn vị

TT

hiện Nyhi định 22. 
23'20 ỉ l/NĐ-CP năm 

2011

lổng
.

S ỏ

Tiêt kiệm 10° «J 
chi thường xuvên

Hạc
phi

\ r  - Viện
phí

Nguồn thu í ù 
đơn V i  hành chính 

sự nghiệp khác

1
Tổng số

Sởy tế
- Quản lý nhà nước
- Sự nghiệp y tế
- Sự nghiệp đào tạo

2 Sờ giảo dục - đào tạo
- Quản lý nhà nước
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 
Tr.đỏ: SN giáo dục

3
4

Sở ....
Huyện A (1)
- Quản lỷ nhà nước, đảng, đoàn thể
- Sự nghiệp y tể
“ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 
Tr.đó: SN giáo dục

5 Huyện B (1)
- Ọuản lý nhà nước, đàng, đoàn thể
- Sự nghiệp y tế
- Sư nghiệp giáo dục- đào tạo
Tr.đó: SN giáo dục

ị
. ... .1 - ---------1

imày . ¡háng . . năn í 
UBND tinh, thành phố 

í Ky ten. dong dâu)


